Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
	[bookmark: _Hlk118468190]Hạng mục số
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Core ảnh nhiệt có làm lạnh
	- Chủng loại core: Có làm lạnh
- Độ phân giải: 640x480 pixel hoặc 640x512 pixel
- Kích thước điểm ảnh: 15µm
- Phổ làm việc: 3,4 ÷ 5 µm
- Tần số khung hình: ≥ 25Hz
- Độ nhạy nhiệt NEDT: ≤ 30mK
- Hàm truyền tín hiệu SiTF: ≥70dl/K
- Nhiễu FPN: ≤125mK

	2
	CCD camera độ nhạy cao
	- Cảm biến: ≥ 1/2 inch
- Độ phân giải: ≥ 4M
- Tần số khung hình: 25/30Hz
- Zoom quang: ≥ 30 lần
- Focus: Auto/ Manual

	3
	Màn hình OLED 800x 600
	- Độ phân giải: 800 x 600
- Kích thước: ≥ 0,6” 
- Độ sáng: ≥ 70 (cd/m2)
- Hệ số tương phản: ≥ 10000:1

	4
	Động cơ điều khiển chuyên dụng
	- Điện áp đầu vào, trong khoảng: 8 ÷ 24V
- Tốc độ quay không tải tối thiểu: 3000 vòng/phút
- Dòng tiêu thụ định mức: ≤ 1A
- Kích thước đường kính trục: ≤ 4mm
- Khối lượng: ≤ 100g

	5
	Mạch in nhiều lớp chuyên dụng
	- Chiều dày mạch: ≤ 2mm;
- Số lớp: ≥ 3

	6
	Bộ linh kiện điện tử 
	- IC Thu phát MAX232 (hoặc tương đương): 01 cái
- IC nguồn LM1117 (hoặc tương đương): 10 cái
- IC nguồn L7805 (hoặc tương đương): 20 cái
- IC NE555 (hoặc tương đương): 20 cái
- Tụ điện10uF-6,3V (hoặc tương đương): 40 cái
- Đi-ốt BAV70 (hoặc tương đương): 20 cái
- Đi-ốt chỉnh lưu ESH1DM (hoặc tương đương): 20 cái
- Cuộn cảm IHLP-2525CZ-01 6,8uH±20% (hoặc tương đương): 10 cái
- Điện trở RC0603-10KOhm±1% (hoặc tương đương): 100 cái
- Điện trở công suất: 100 cái

	7
	Đo xa laser
	- Cự ly đo tối đa đến 30km
- Tần lặp: đến 5Hz
- Bước sóng laser: 1500nm
- Sai số đo: ≤ 0,5m
- Góc mở chùm laser: ≤ 0,3mrad
- Chuẩn giao tiếp: RS232
- Trọng lượng: < 300g

	8
	Màn hình LCD
	- Kích thước: ≥ 15”
- Chuẩn video input: Analog/Digital
- Nguồn nuôi: 12VDC



Các yêu cầu khác:
- Hàng hóa: Mới, chưa qua sử dụng, không sản xuất trước năm 2024 và được bảo hành tối thiểu 12 tháng.  
- Cung cấp và vận chuyển hàng hóa 01 lần đến địa chỉ của Chủ đầu tư trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

